	聖体礼拝の集い
Giờ Chầu Thánh Thể
Eucharistic Adoration Gathering
성찬예배 모임
	A
	待降節第3主日
Chúa Nhật III Mùa Vọng
3rd Sunday of Advent
대림 제3주일



	[image: ]



	導入・DẪN NHẬP・INTRODUCTION・소개
	[image: Clock with solid fill]19:00


[image: ]
	御聖体顕示・ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA・EXPOSING THE BLESSED SACRAMENT・성체조배



	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.



	日本語
福音朗読・LẮNG NGHE LỜI CHÚA・RECITATION OF THE GOSPEL・복음 낭독
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マタイによる福音。
そのとき、ヨハネは牢の中で、キリストのなさったことを聞いた。そこで、自分の弟子たちを送って、尋ねさせた。「来るべき方は、あなたでしょうか。それとも、ほかの方を待たなければなりませんか。」イエスはお答えになった。「行って、見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。わたしにつまずかない人は幸いである。」ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。「あなたがたは、何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよぐ葦か。では、何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では、何を見に行ったのか。預言者か。そうだ。言っておく。預言者以上の者である。『見よ、わたしはあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させよう』と書いてあるのは、この人のことだ。はっきり言っておく。およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし、天の国で最も小さな者でも、彼よりは偉大である。」
（「神のみことば」と言わないでください）
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From the Gospel according to Matthew.
Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, he said to him “Are you he who is to come, or should we expect another? And Jesus, responding, said to them: “Go and report to John what you have heard and seen The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead rise again, the poor are evangelized And blessed is he who has found no offense in me. Then, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out to the desert to see? A reed shaken by the wind So what did you go out to see? A man in soft garments? Behold, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet For this is he, of whom it is written: ‘Behold, I send my Angel before your face, who shall prepare your way before you. Amen I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he
(Please don’t say “This is the Word of the Lord”)
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu dạy bảo xong mười hai môn đệ, Người rời nơi ấy để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. Ông Gioan, đang ở trong ngục, nghe nói về các việc Đức Kitô làm, liền sai hai môn đệ của mình đến thưa Người rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?” Chúa Giêsu đáp với họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều anh em nghe và thấy: người mù được thấy, kẻ què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, kẻ chết chỗi dậy, kẻ nghèo được loan báo Tin Mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì Ta.”
Khi họ đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan: “Anh em đã ra hoang địa để xem gì? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là ư? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy anh em ra xem gì? Một ngôn sứ chăng? Đúng thế, Ta nói cho anh em biết, và còn hơn cả ngôn sứ nữa. Vì người đó là kẻ mà Kinh Thánh đã chép: ‘Này Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con.’ Thật, Ta bảo thật anh em, trong số phàm nhân do người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông.
(Xin không xướng "Đó là Lời Chúa")
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마태오가 전한 거룩한 복음입니다.
예수님께서 열두 제자에게 분부를 마치시고 그곳을 떠나, 그들의 여러 고을에서 가르치시고 복음을 선포하셨다. 요한은 감옥에서 그리스도의 하신 일을 듣고 제자 둘을 보내어 물었다. “오실 분이 당신이십니까, 아니면 다른 이를 기다려야 합니까?” 예수님께서 그들에게 대답하셨다. “가서 너희가 보고 들은 것을 요한에게 전하여라. 눈먼 이들이 보고, 다리 저는 이들이 걷고, 나병 환자들이 깨끗해지고, 귀먹은 이들이 들으며, 죽은 이들이 다시 살아나고, 가난한 이들이 복음을 선포받는다. 나 때문에 걸려 넘어지지 않는 이는 행복하다.” 그들이 떠나가자 예수님께서 군중에게 요한에 관하여 말씀하기 시작하셨다. “너희는 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐? 바람에 흔들리는 갈대더냐? 그렇다면 무엇을 보려고 나갔더냐? 고운 옷을 입은 사람이더냐? 보아라, 고운 옷을 입은 이들은 임금의 집에 있다. 그렇다면 무엇을 보려고 나갔더냐? 예언자더냐? 그렇다, 내가 너희에게 말한다. 그는 예언자보다 더 큰 이다. ‘보라, 내가 네 앞에 내 사자를 보낸다. 그가 네 앞에서 너의 길을 준비하리라.’ 하고 기록된 이가 바로 그다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 여자에게서 태어난 이들 가운데 세례자 요한보다 큰 이는 일어나지 않았다. 그러나 하늘 나라에서는 가장 작은 이라도 그보다 더 크다.
(“하느님의 말씀”이라고 말하지 마십시오)

	祈りの質問・GỢI Ý SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN.・QUESTIONS FOR PRAYING・기도 질문


1. 今日、私は自分の『牢獄』からどんな問いを持って来ているのでしょうか？ 自分の疑い、恐れ、疲れを（獄中のヨハネのように）そのまま挙げ、取り繕うことなくイエス様に差し出しましょう。あなたはどんなことを「考え」だけでなく「行い」で答えてほしいと、イエス様に願いますか？ 文字通り、または内面に囚われている人々のために祈りましょう。一人の名前を挙げ、その人を主に委ねてください。
2. 私は王国について何を見、何を聞いているのでしょうか…そして、どう参加しているのでしょうか？ イエス様が言われるしるしを振り返ってみましょう：盲人は見え、足の不自由な人は歩き、らい病患者は清められ、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は復活し、貧しい人は福音を告げ知らされています。最近、私自身、家族、または共同体の中で、これらのしるしのうちどれを見ましたか（たとえ小さくても）？ それを書き留めて感謝を捧げましょう。今週、それらのしるしの一つに加わる具体的な行動を選びましょう（誰かを訪ねる/電話する、和解する、具体的な貧しい人に仕える、誰も耳を傾けない人の話を聞く）。
3. イエス様の道に、私はつまずきを覚えますか？ 私は神の国の小ささを受け入れていますか？ イエス様の何が私をつまずかせますか：その柔和さ、貧しい人々への近さ、贅沢のなさ、権力への自由さ？ その謙遜につまずかない恵みと、今日、具体的な小ささ（隠れた奉仕、赦しを請う、虚栄心を捨てる）を生きる恵みを求めましょう。神様は、あなたをヨハネのような使者として何に招いておられますか？ あなたが「見たこと、聞いたこと」を告げ知らせる一人の名前を挙げてください。
1. What questions do I bring from my 'prison' today? Name your doubts, fears, or weariness (like John in prison) and present them to Jesus without masking them. What would you ask Him to answer 'with deeds' and not just with ideas? Pray for those who are literally or interiorly imprisoned; mention a name and entrust them to the Lord.
2. What am I seeing and hearing of the Kingdom... and how do I participate? Review the signs that Jesus mentions: the blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor are evangelized. Which of these signs have I seen lately (even if small) in myself, my family, or my community? Write it down and give thanks. Choose a concrete gesture this week to join in one of these signs (visit/call someone, be reconciled, serve a specific poor person, listen to someone no one listens to).
3. Does Jesus' way scandalize me? Do I embrace the smallness of the Kingdom? What about Jesus unsettles me: His meekness, His closeness to the poor, His lack of luxury, His freedom before power? Ask for the grace not to stumble over His humility and to live a concrete smallness today (a hidden service, asking for forgiveness, renouncing a vanity). To what is God calling you to be a messenger like John? Name a person to whom you will announce 'what you have seen and heard'.
1. Hôm nay, tôi đang mang đến những câu hỏi nào từ “nhà tù” của chính mình? Hãy gọi đích danh những nghi ngờ, sợ hãi và mệt mỏi của bản thân (giống như Gioan trong ngục tù), và hãy đơn sơ dâng chúng lên cho Chúa Giêsu, không che giấu. Bạn đang xin Chúa Giêsu điều gì mà bạn muốn Người đáp lại không chỉ bằng “tư tưởng” mà còn bằng “hành động”? Hãy cầu nguyện cho những người đang bị giam cầm—dù theo nghĩa đen hay bị giam cầm trong tâm hồn. Hãy nêu tên một người và phó thác người đó cho Chúa.
2. Tôi đang nhìn thấy và lắng nghe điều gì về Nước Trời  và tôi đang tham gia vào đó như thế nào? Hãy hồi tưởng lại những dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã nói: người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo được loan báo Tin Mừng. Gần đây, trong bản thân tôi, trong gia đình hoặc trong cộng đoàn, tôi đã thấy dấu chỉ nào trong số những điều ấy (dù rất nhỏ) không? Hãy viết xuống và dâng lời tạ ơn. Trong tuần này, hãy chọn một hành động cụ thể để góp phần vào một trong những dấu chỉ ấy. (thăm ai đó hoặc gọi điện cho họ, làm hòa, phục vụ một người nghèo cụ thể, hoặc lắng nghe câu chuyện của người mà không ai muốn nghe).
3. Tôi có cảm thấy vấp ngã trước cách hành động của Chúa Giêsu không? Tôi có chấp nhận sự bé nhỏ của Nước Trời không? Điều gì nơi Chúa Giêsu làm tôi thấy “không như mong đợi”: sự hiền lành của Người, sự gần gũi với người nghèo, đời sống không xa hoa, hay sự tự do trước quyền lực? Hãy xin ơn không vấp ngã trước sự khiêm nhường của Người và xin ơn để sống một sự bé nhỏ cụ thể trong ngày hôm nay (chẳng hạn như phục vụ âm thầm, xin tha thứ, từ bỏ sự hư danh). Thiên Chúa đang mời gọi bạn điều gì với tư cách như một sứ giả giống Gioan? Hãy nêu tên một người mà bạn sẽ loan báo cho họ những gì bạn “đã thấy và đã nghe”.
1. 오늘 나는 나의 ‘감옥’에서 어떤 질문을 가져오고 있습니까? (옥에 갇힌 요한처럼) 나의 의심, 두려움 또는 지침을 이름 붙이고, 꾸미지 않은 채로 예수님께 내밀어 보세요. 당신은 “생각”이 아니라 “행동”으로 답해 주시기를 예수님께 무엇을 청하겠습니까? 문자 그대로, 또는 마음속으로 갇혀 있는 이들을 위해 기도하세요. 한 이름을 올려 그들을 주님께 맡기십시오.
2. 나는 하느님의 나라에 대해 무엇을 보고 듣고 있으며… 어떻게 참여하고 있습니까? 예수님께서 말씀하신 표지들을 되새겨 보십시오: 맹인이 보고, 다리를 저는 이가 걷고, 나병 환자가 깨끗해지고, 귀머거리가 들으며, 죽은 이가 살아나고, 가난한 이에게 복음이 선포됩니다. 최근에 나, 내 가족, 또는 공동체 안에서 이러한 표지들 중 어느 것을 보았습니까 (비록 작더라도)? 그것을 적고 감사드리십시오. 이번 주에 그 표지들 중 하나에 동참하기 위한 구체적인 실천을 선택하십시오 (누군가를 방문/전화하기, 화해하기, 구체적인 가난한 이에게 봉사하기, 아무도 듣지 않는 이의 이야기 듣기).
3. 예수님의 방식이 나를 걸림돌로 삼게 합니까? 나는 하느님 나라의 작은 것을 포용합니까? 예수님의 어떤 점이 나를 당황하게 합니까: 그분의 온유함, 가난한 이들에게 대한 가까움, 사치의 부재, 권력 앞의 자유로움? 그분의 겸손에 걸려 넘어지지 않는 은총과 오늘 구체적인 작은 것 (숨은 봉사, 용서 청하기, 허영심 포기하기)을 살아가는 은총을 청하십시오. 하느님께서는 요한처럼 당신을 무엇의 메신저로 부르십니까? 당신이 '보고 들은 것'을 선포할 한 사람의 이름을 올리십시오.
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退堂・沈黙のうちに終わる
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